
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 13155049 DH13KN Lữ Thị Thúy An 5 6.5 6.2
2 13113004 DH13NHB Lê Đức Anh
3 13122006 DH13QT Nguyễn Thị Kim Anh 10 6 6.8
4 11126339 DH11SH Đạo Anh Bàn
5 14122197 DH14TC Phạm Lê Bằng 10 4.5 5.6
6 13162010 DH13GI Võ Tấn Bảo 7 2.5 3.4
7 14125025 DH14BQ Bùi Thành Cao
8 13138030 DH13TD Trần Huy Chương 4.5 3.6
9 13115010 DH13CB Trần Nguyễn Phú Cường 2.5 2.0

10 14121002 DH14PT Nguyễn Lê Danh
11 13162020 DH13GI Nguyễn Văn Đệ 3 2 2.2
12 14131016 DH14CH Vy Thị Ngọc Diệp 2 1.6
13 13138003 DH13TD Lương Đình Đồng 4.5 3.6
14 14149035 DH14QM Nguyễn Thị Thùy Dương 5 5.5 5.4
15 14122221 DH14TC Nguyễn Anh Duy 10 3.5 4.8
16 14122016 DH14TC Huỳnh Thị Mỹ Duyên 3 2.5 2.6
17 14137017 DH14NL Châu Văn Duyệt 6 8 7.6
18 14122238 DH14TC Nguyễn Thị Nguyệt Hà 5 7 6.6
19 12118033 DH12CC Đỗ Văn Hải 5 4 4.2
20 13122050 DH13TC Đinh Thị Thu Hiền 2 3 2.8
21 13127068 DH13MT Lý Đức Hiền 2 6.5 5.6
22 14115311 DH14GB Lê Thị Hiền 3 6 5.4
23 14116343 DH14NY Phạm Nữ Thu Hồng 5 4 4.2
24 13131055 DH13CH Nguyễn Thị Huệ 3 5.5 5.0
25 13149163 DH13QM Nguyễn Ngọc Hùng 5 4.5 4.6
26 13149166 DH13QM Trần Mạnh Hùng 5 4 4.2
27 13162034 DH13GI Phạm Thị Hương 6 1 2.0
28 13111244 DH13TA Nguyễn Thanh Huy 5 4 4.2
29 13122060 DH13QT Đỗ Nguyễn Như Huyền 5 7 6.6
30 13132026 DH13SP Nguyễn Thị Ngọc Huyền 5 3 3.4
31 13113099 DH13NHB Phan Duy Khang 2 1.5 1.6
32 13162037 DH13GI Lý Hoàng Duy Khanh 4 4 4.0
33 14124108 DH14QLA Vũ Ngọc Khánh 8 6.5 6.8
34 13162042 DH13GI Lê Anh Kiệt 7 4.5 5.0
35 14118189 DH14CK Nguyễn Tuấn Kiệt 5 6 5.8
36 13162045 DH13GI Lê Thị Ngọc Liên 7 5 5.4
37 14124131 DH14QLA Trần Phương Linh 3 4.5 4.2
38 14149083 DH14QM Lê Hoài Linh 5 6 5.8
39 13111049 DH13TA Nguyễn Lê Đại Lộc 6 3.5 4.0
40 14130254 DH14DTB Lê Mậu Lợi 3 7.5 6.6
41 14120133 DH14KT Phạm Vũ Thành Long 3 6 5.4
42 13115271 DH13CB Đặng Hoàng Luông 8 4.5 5.2
43 13115272 DH13CB Nguyễn Thị Kim Luyến 3 4.5 4.2
44 13124218 DH13DC Từ Anh Minh 6 4.8
45 14122071 DH14TM Phạm Thị ánh Minh 5 4.5 4.6



46 14124158 DH14TB Trần Thị Hoài My 5 8 7.4
47 14130070 DH14DTA Phan Nữ Thoại My 5 1.5 2.2
48 13114094 DH13LN Nguyễn Văn Hoài Nam 5 5 5.0
49 14130071 DH14DTA Trần Hoài Nam 5 7 6.6
50 14124168 DH14QLA Nguyễn Thị Thu Ngân 3 6 5.4
51 14163161 DH14ES Phạm Thị Kim Ngân 10 4 5.2
52 13114095 DH13QR Lê Tuấn Nghĩa
53 13122337 DH13QT Nguyễn Thị Yến Ngọc 7 5.6
54 13122107 DH13TM Bùi Tố Nguyên 3 5.5 5.0
55 13127169 DH13MT Lê Đặng Trọng Nhân 10 3.5 4.8
56 14124194 DH14TB Nguyễn Thành Nhân 5 5.5 5.4
57 14149107 DH14QM Trần Thị Yến Nhi 5 2.5 3.0
58 13131443 DH13CH Hồ Thiên Nhớ 3 5.5 5.0
59 14117073 DH14CT Trần Thị Tuyết Nhung 3 8.5 7.4
60 14124213 DH14QLB Ngũ Thị Tuyết Nhung 5 4 4.2
61 13131461 DH13CH Vũ Thị Oanh 3 5.5 5.0
62 14127094 DH14MT Phạm Thanh Phong 10 3.5 4.8
63 14124240 DH14QLA Trần Thị Yến Phụng 10 2.5 4.0
64 13111388 DH13TA Lê Hữu Phước 3 2.5 2.6
65 14118226 DH14CK Nguyễn Tấn Phước 8 8.5 8.4
66 14163213 DH14ES Hoàng Thị Kim Phượng 3 2 2.2
67 13115345 DH13CB Nguyễn Đình Quang 2 4.5 4.0
68 14114323 DH14LNGL Nguyễn Ngọc Quyền
69 13114116 DH13QR Trần Quyết 3 7 6.2
70 13155223 DH13KN Dương Thị Quỳnh 4 3.2
71 14149267 DH14QM Nguyễn Thị Hồng Sen 2 5 4.4
72 13111445 DH13TA Nguyễn Thị Thu Thảo 8 1.5 2.8
73 13114501 DH13QR Tiêu Nguyễn Vi Thảo 5 2 2.6
74 13162083 DH13GI Nguyễn Thanh Thảo 7 3.5 4.2
75 13138205 DH13TD Vương Bảo Thế 6 4.8
76 13122160 DH13QT Võ Đức Thi 3 6.5 5.8
77 14124312 DH14TB Khổng Thị Kim Thi 4 6 5.6
78 14132228 DH14SP Trịnh Thanh Thiên 4 5 4.8
79 14125385 DH14DD Nguyễn Hữu Thiện
80 14120050 DH14KT Nguyễn Minh Thông 3 5 4.6
81 14130125 DH14DTA Nguyễn Quốc Thông 5 4 4.2
82 13115413 DH13CB Trần Anh Thư 1 0.8
83 14121091 DH14PT Võ Thị Anh Thư 2.5 2.0
84 13122447 DH13QT Nguyễn Xuân Tiên 2.5 2.0
85 13124402 DH13DC Phạm Thị Thủy Tiên 5 4.0
86 14122403 DH14TC Đặng Thị Cẩm Tiên 3 5 4.6
87 14163012 DH14ES Võ Thị Mỹ Tiên 6 5.5 5.6
88 13118056 DH13CC Võ Đức Tiến 5 5 5.0
89 14125434 DH14VT Vũ Minh Tiến 5 6 5.8
90 15145902 DH15BV Lê Nhựt Tiến
91 14127139 DH14MT Phạm Ngọc Tín 10 5 6.0



92 12114350 DH12QR Trần Nhật Toàn 3 2.4
93 14115397 DH14CB Ngô Thị Bích Trâm 3.5 2.8
94 14120194 DH14KT Nguyễn Thị Bích Trâm 3 5 4.6
95 14124377 DH14TB Lê Thị Thanh Trâm 4 5.5 5.2
96 13122427 DH13TM Trần Thế Ngọc Trầm
97 14120193 DH14KM Trịnh Thị Huyền Trang
98 14132245 DH14SP Nguyễn Thị Đài Trang 5 7 6.6
99 10112210 DH10TY Trần Minh Trí

100 13162097 DH13GI Nguyễn Minh Triều 5 4.5 4.6
101 13149613 DH13DL Đàm Kim Trọng 3 4.5 4.2
102 13154065 DH13OT Nguyễn Văn Trung 3 5.5 5.0
103 13118326 DH13CC Nguyễn Nhựt Trường 4 3.2
104 12145275 DH12BVB Phạm Thanh Tú 2.5 2.0
105 14117134 DH14CT Vũ Thị Cẩm Tú 3 6 5.4
106 13114550 DH13LN Nguyễn Anh Tuân 5 4 4.2
107 13155290 DH13KN Nguyễn Minh Tuấn 1.5 1.2
108 13111559 DH13TA Nguyễn Thanh Tùng 6 3.5 4.0
109 13118064 DH13CK Nguyễn Văn Tyl 10 3.5 4.8
110 13155301 DH13KN Nguyễn Lê Ngọc Uyên 1.5 1.2
111 13162112 DH13GI Phạm Ngọc Phương Uyên 4 5 4.8
112 13112428 DH13TY Lâm Thị Vân 3 2.4
113 13124472 DH13QL Trần Thị Vân
114 14117136 DH14CT Lê Thị Vân 7 4.5 5.0
115 13162113 DH13GI Nguyễn Thị Tường Vi 6 6.5 6.4
116 13132448 DH13SP Nguyễn Thiết Vinh 3 0.6
117 14118315 DH14CK Trần Bá Vương 7 4.5 5.0
118 11148277 DH11DD Lê Hữu Tường Vy
119 13114587 DH13QR Trương Thị Khánh Xuân 5 5 5.0
120 13162120 DH13GI Trương Thanh Xuân 6 3.5 4.0


